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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn phương pháp lập

và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Căn cứ Luật Kể toán số 88/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toản, Luật Kiểm toán

độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật

Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cả nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi

phạm hành chính số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ

Tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CР:

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toản, kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư

hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn phương

pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (sau đây gọi là Thông tư

số 202/2014/TT-BTC)

1. Bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:

"3. Việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Báo cáo tài chính

hợp nhất theo kỳ kế toán khác thực hiện theo quy định của pháp luật có liên

quan hoặc yêu cấu quản lý của đơn vị."

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm phải nộp cho chủ sở hữu và cơ quan

quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ

kế toán năm. Thời hạn công khai Báo cáo tài chính hợp nhất được thực hiện theo

quy định của Luật kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. Trường hợp
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pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức,

thời hạn công khai Báo cáo tài chính hợp nhất khác với quy định của Luật này

thì thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vụvực đó.

2. Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật liên quan có quy định về thời

hạn nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ thì thời hạn nộp

các Báo cáo tài chính này thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan đó. "

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Việc nộp Báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền phải

được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp Báo cáo

tài chính hợp nhất được lưu giữ tại Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký
doanh nghiệp thì được cung cấp, chia sẻ thông tin cho các cơ quan quản lý nhà

nước, cơ quan có liên quan khác, các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định

của pháp luật."

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 10 như sau:

“6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con phải được đưa vào Báo

cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát công ty con

và chấm dứt vào ngày công ty mẹ thực sự chẩm dứt quyền kiểm soát công ty
con. Khi đơn vị nhận đầu tư không còn là công ty con và cũng không trở thành

công ty liên doanh, liên kết của nhà đầu tư thì nhà đầu tư phải kế toán khoản đầu

tư còn lại một cách phù hợp với quy định của pháp luật.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“1. Báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng biểu mẫu Báo cáo tài chính của

doanh nghiệp độc lập quy định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp và bổ sung các

chỉ tiêu như sau:

a) Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất:

Bổ sung chỉ tiêu VI “Lợi thế thương mại”- Mã số 279 trong phần “Tài

sản” để phản ánh giá trị còn lại của lợi thế thương mại (phát sinh từ giao dịch

hợp nhất kinh doanh) tại thời điểm báo cáo;

Bồ sung chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” - Mã số 429 được

trình bày là một chỉ tiêu thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi ích

lũy kế đến thời điểm báo cáo của cổ đông không kiểm soát trong các công ty
con.

b) Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp

nhất:

- Bổ sung chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết" -
Mã số 27 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ trong kỳ báo cáo thuộc sở hữu của nhà
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đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư áp dụng

phương pháp vốn chủ sở hữu.

- Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ” - Mã số 61 để

phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ trong kỳ báo

cáo.

- Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” -

Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm

soát trong kỳ báo cáo.

2. Các thông tin phải trình bày trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
hợp nhất thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

3. Doanh nghiệp được bổ sung thêm các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính

hợp nhất hướng dẫn tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này để phù
hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý. Việc bổ
sung đó phải đảm bảo quy định tại khoản 1, 2 Điều 29 Luật Kế toán và tuân thủ

các nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất hướng dẫn tại Thông

tư này. Khi bổ sung thêm các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính hợp nhất thì doanh
nghiệp phải thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất về những nội dung đã

bổ sung so với biểu mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất hướng dẫn tại Phụ lục số 1
ban hành kèm theo Thông tư này và ban hành Quy chế hạch toán kế toán (hoặc

các tài liệu tương đương) về các nội dung bổ sung đó để làm cơ sở thực hiện.

Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính,

doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự theo nguyên tắc liên tục trong mỗi

phần nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25 như sau:

“2. Nếu báo cáo tài chính của công ty con dùng để hợp nhất đã trích quỹ

khen thưởng, phúc lợi theo điều lệ, khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty

điều chỉnh lại lợi ích cổ đông không kiểm soát tương ứng với phần sở hữu của
cổ đông không kiểm soát, ghì:

Nợ Lợi ích cổ đông không kiểm soát

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối."
7. Sửa đổi, khoản 3 Điều 32 như sau:

“3. Các khoản doanh thu, thu nhập, giá vốn, chi phí phát sinh từ các giao

dịch khác trong nội bộ tập đoàn, như các khoản doanh thu hoạt động tài chính và

chi phí tài chính phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ,

doanh thu cho thuê, cung cấp dịch vụ... trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ

hoàn toàn, trừ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái thuộc phạm vi điều chỉnh tại
đoạn 28 của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi

tỷ giá hối đoái.”
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8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 37 như sau:

“1. Phương pháp xử lý dự phòng quy định tại điều này áp dụng cho các

khoản dự phòng liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh,
liên kết."

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 41 như sau:

“2. Đối với bảo hành công trình xây dựng, nếu các đơn vị trong tập đoàn

thực hiện việc bảo hành, ghi:

Nợ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có Chi phí bán hàng (nếu bảo hành phát sinh trong kỳ lập dự phòng)

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (nếu
phát sinh trong kỳ sau)."

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 58 như sau:

“Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty con được lập bằng đồng

tiền khác với đồng tiền báo cáo của công ty mẹ, kế toán phải quy đổi các chỉ tiêu

của Báo cáo tài chính theo các loại tỷ giá như sau:

- Tài sản, nợ phải trả của công ty con và lợi thế thương mại phát sinh khi

mua công ty con ở nước ngoài được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ

(tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi doanh

nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán hoặc tỷ giá

xấp xỉ với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại

nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán);

Giá trị tài sản thuần của công ty con do công ty mẹ nắm giữ tại ngày

mua được quy đổi theo tỷ giá ghi sổ tại ngày mua;

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh sau ngày mua công ty con

được quy đổi bằng cách tính toán theo các khoản mục doanh thu, chi phí của
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

Cổ tức đã trả được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày trả cổ
tức.

- Các khoản mục thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo

lưu chuyển tiền tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát

sinh giao dịch. Trường hợp tỷ giá bình quân kỳ báo cáo xấp xi tỷ giá giao dịch

thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch (chênh lệch không vượt quá biên độ tỷ

giá giao ngay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) thì được áp

dụng tỷ giá bình quân.

Trường hợp ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có

giao dịch không công bố tỷ giá của loại ngoại tệ mà doanh nghiệp phát sinh thì

doanh nghiệp được lựa chọn một loại tiền tệ trung gian để quy đổi sang đồng
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tiền báo cáo của công ty mẹ nhưng phải áp dụng nhất quán theo quy định của

chuẩn mực kế toán Việt Nam. Doanh nghiệp phải trình bày trên Thuyết minh
Báo cáo tài chính về căn cứ lựa chọn loại tiền tệ trung gian đó và cách thức quy

đổi loại ngoại tệ phát sinh giao dịch sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ.

Doanh nghiệp phải thuyết minh rõ các loại tỷ giá được sử dụng để chuyển
đổi Báo cáo tài chính."

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 66 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 66 như sau:

“c) Trường hợp nhà đầu tư có nghĩa vụ thanh toán thay cho công ty liên
doanh, liên kết các khoản nợ đã đảm bảo hoặc cam kết trả thì căn cứ vào nội

dung của hợp đồng hoặc thỏa thuận để nhà đầu tư xác định quyền, nghĩa vụ của

đơn vị mình khi phát sinh nghĩa vụ thanh toán thay các khoản nợ đã đảm bảo

hoặc cam kết trả cho công ty liên doanh, liên kết để ghi nhận cho phủ hợp.

- Trường hợp nhà đầu tư cam kết gánh lỗ cho công ty liên doanh, liên kết

hoặc cho phép công ty liên doanh, liên kết không phải hoàn trả/bồi hoàn lại cho

nhà đầu tư khoản nợ đã được nhà đầu tư trả thay thì khoản lỗ trong công ty liên

doanh, liên kết hoặc khoản trả nợ thay mà nhà đầu tư phải gánh chịu được ghi

nhận là một khoản chi phí trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

- Trường hợp nhà đầu tư không có cam kết gánh lỗ cho công ty liên
doanh, liên kết và công ty liên doanh, liên kết có cam kết hoàn trả/bồi hoàn lại

cho nhà đầu tư khoản nợ đã được nhà đầu tư trả thay thì khi thực hiện trả nợ

thay cho công ty liên kết, nhà đầu tư ghi nhận một khoản nợ phải thu từ công ty

liên doanh, liên kết tương ứng với một khoản chỉ trả cho chủ nợ, đồng thời nhà
đầu tư phải theo dõi và đánh giá khả năng thu hồi khoản nợ phải thu này từ công

ty liên doanh, liên kết để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.'

b) Bổ sung điểm h khoản 1 Điều 66 như sau:

Riêng cổ tức, lợi nhuận đã nhận trong kỳ từ công ty liên doanh, liên kết
được điều chỉnh như sau:

Nợ Doanh thu hoạt động tài chính

Có Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết.

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 73 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 73 như sau:

“2. Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT - Mã số 02

Trường hợp doanh nghiệp bóc tách riêng được số khấu hao còn nằm
trong hàng tồn kho và số khấu hao đã được tính vào báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh trong kỳ: Chỉ tiêu “Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT” chỉ bao gồm số

khấu hao đã được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ và
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khoản phân bổ chi phí chờ phân bổ về tiền thuê đất trả một lần không đủ điều
kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình; Chỉ tiêu “Tăng, giảm hàng tồn kho” không bao

gồm số khấu hao nằm trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ (chưa được xác định là

tiêu thụ trong kỳ);

Trường hợp doanh nghiệp không thể bóc tách riêng được số khấu hao
còn nằm trong hàng tồn kho và số khấu hao đã được tính vào báo cáo kết quả

hoạt động kinh doanh trong kỳ thì thực hiện theo nguyên tắc: Chỉ tiêu “Khấu

hao TSCĐ và BĐSĐT” bao gồm số khấu hao đã được tính vào báo cáo kết quả

hoạt động kinh doanh trong kỳ và khoản phân bổ chi phí chờ phân bổ về tiền
thuê đất trả một lần không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình cộng với số

khấu hao liên quan đến hàng tổn kho chưa tiêu thụ; Chỉ tiêu “Tăng, giảm hàng
tồn kho” bao gồm cả số khấu hao TSCĐ nằm trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ

(chưa được xác định là tiêu thụ trong kỳ).

- Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số khấu hao đã trích trong kỳ trên

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ của công ty mẹ và từng công ty con (đối
chiếu với chỉ tiêu khấu hao TSCĐ và BĐSĐT trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn).

Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp đều phải loại trừ khỏi báo cáo lưu

chuyển tiền tệ số khấu hao nằm trong giá trị xây dựng cơ bản dở dang, quỹ khen

thưởng phúc lợi đã hình thành TSCĐ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã

hình thành TSCĐ phát sinh trong kỳ. Ngoài ra, khi có giao dịch góp vốn, bán

TSCĐ hoặc chuyển hàng tồn kho thành TSCĐ trong nội bộ tập đoàn, còn phải

căn cứ vào Bảng tổng hợp mua, bán TSCĐ trong nội bộ tập đoàn; Bảng tổng

hợp bán hàng tồn kho chuyển thành TSCĐ trong nội bộ tập đoàn.

Khi lập chỉ tiêu này phải điều chỉnh tăng hoặc giảm số khấu hao TSCĐ

và BĐSĐT đã trích trong kỳ liên quan đến giao dịch góp vốn, mua, bán TSCĐ

và BĐSĐT trong nội bộ tập đoàn hoặc chuyển hàng tồn kho thành TSCĐ và

BĐSĐT trong nội bộ tập đoàn và TSCĐ, BĐSĐT hình thành qua hoạt động đầu

tư xây dựng sử dụng nguồn vốn vay trong nội bộ tập đoàn, cụ thể:

+ Nếu trong kỳ phát sinh giao dịch góp vốn bằng TSCĐ, BĐSĐT hoặc

bán TSCĐ, BĐSĐT có lãi trong nội bộ tập đoàn, dẫn đến mức khấu hao theo
nguyên giá mới cao hơn mức khấu hao theo nguyên giá cũ thì phải ghi giảm số

khấu hao được trình bày trong chỉ tiêu này về mức khấu hao theo nguyên giá cũ.

Ví dụ: Nếu nguyên giá TSCĐ tại bên bán là 1.000 triệu đồng, thời gian sử dụng
trong 10 năm dẫn đến mức khấu hao tại bên bán là 100 triệu đồng/năm. Giả sử
bên bán đã sử dụng và khấu hao trong 6 năm (giá trị còn lại là 400 triệu đồng)

rồi chuyển giao TSCĐ cho bên mua với giá 600 triệu đồng, bên mua tiếp tục
khấu hao thêm 4 năm nữa với mức 150 triệu đồng/năm. Khi lập chỉ tiêu này,
phải ghi giảm 50 triệu đồng để đưa mức khấu hao mới về mức khấu hao cũ.
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+ Nếu trong kỳ phát sinh giao dịch góp vốn bằng TSCÐ, BĐSÐT hoặc

bán TSCĐ, BĐSĐT bị lỗ trong nội bộ tập đoàn, dẫn đến mức khấu hao theo

nguyên giá mới thấp hơn mức khấu hao theo nguyên giá cũ thì phải ghi tăng số

khẩu hao được trình bày trong chỉ tiêu này về mức khẩu hao theo nguyên giá cũ.

+ Nếu TSCĐ, BĐSĐT hình thành qua quá trình đầu tư, xây dựng sử dụng

nguồn vốn vay từ các đơn vị trong nội bộ tập đoàn thì nguyên giá TSCĐ,
BĐSĐT trên báo cáo tài chính sẽ bao gồm cả số chi phí đi vay được vốn hoá.

Tuy nhiên số chi phí đi vay được vốn hoá trong nguyên giá TSCĐ, BĐSĐT sẽ bị

loại trừ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất nên mức khấu hao theo nguyên giá sẽ

bao gồm cả chi phí lãi vay nội bộ và do đó cần phải loại trừ ra khỏi báo cáo lưu

chuyển tiền tệ hợp nhất.

Việc kiểm tra, đối chiếu số liệu của chỉ tiêu này trên Báo cáo lưu chuyển

tiền tệ hợp nhất được thực hiện bằng cách lấy số dư cuối kỳ của khoản mục hao

mòn TSCĐ, BĐSĐT trên Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất trừ số dư đầu kỳ,

sau khi đã loại bỏ ảnh hưởng của:

+ Khoản hao mòn lũy kế tăng do trích khấu hao trong năm của TSCĐ
dùng cho mục đích văn hoá, phúc lợi...;

+ Khoản hao mòn lũy kế giảm do thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT
trong năm;

+ Khoản hao mòn lũy kế tăng (kể từ thời điểm đầu kỳ đến thời điểm mua

công ty con) do mua thêm công ty con trong kỳ;

+ Khoản hao mòn lũy kế giảm do thanh lý bớt công ty con trong kỳ.

- Chỉ tiêu này còn bao gồm cả số lợi thế thương mại được phân bổ vào chỉ

phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

- Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước

thuế" (và được trừ khỏi chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế đối với phần lợi thế

thương mại âm)."

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 73 như sau:

“3. Các khoản dự phòng – Mã số 03

- Chỉ tiêu này phản ánh ảnh hưởng của việc trích lập, hoàn nhập và sử

dụng các khoản dự phòng đến các luồng tiền trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này
được lập căn cứ vào: Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất; Bảng tổng hợp các

khoản “Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh”; Dự phòng tổn thất đầu tư

vào đơn vị khác”; “Dụ phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn”; “Dự phòng

giảm giá hàng tồn kho”, “Dự phòng phải thu khó đòi”, “Dự phòng tổn thất tài

sản sinh học”, “Dự phòng phải trả” do công ty mẹ và các công ty con lập, và số

dự phòng đã được điều chỉnh trên Bảng tổng hợp điều chỉnh các khoản dự

phòng trong nội bộ tập đoàn.
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Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng số chênh lệch giữa số dư

đầu kỳ và số dư cuối kỳ của các khoản dự phòng tổn thất tải sản (dự phòng giảm

giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, dự

phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự

phòng nợ phải thu khó đòi, Dự phòng tổn thất tài sản sinh học) và dự phòng phải
trả trên Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất.

+ Đối với công ty con được mua trong kỳ, chỉ tiêu này không bao gồm số

dự phòng đã trích lập hoặc hoàn nhập trước thời điểm mua công ty con; Đối với

công ty con được thanh lý trong kỳ, chỉ tiêu này không bao gồm số dự phòng đã

trích lập hoặc hoàn nhập sau thời điểm thanh lý.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận trước

thuế". Trường hợp các khoản dự phòng nêu trên được hoàn nhập ghi giảm chi

phí sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo thì được trừ (-) vào chỉ tiêu "Lợi

nhuận trước thuế" và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

(***).

Việc đối chiếu số liệu của chỉ tiêu này có thể thực hiện bằng cách lấy số
chi tiết dự phòng đã trích lập hoặc hoàn nhập trong kỳ của công ty mẹ và các

công ty con trên bảng tổng hợp trích lập và sử dụng các khoản dự phòng sau khi

điều chỉnh với biến động của số dự phòng phát sinh trong kỳ liên quan đến các
công ty con được mua hoặc bị thanh lý trong kỳ và các khoản dự phòng bị điều

chỉnh khi lập Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 73 như sau:

“5. Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính - Mã số 05

- Chỉ tiêu này phản ánh lãi/lỗ của công ty mẹ và công ty con phát sinh

trong kỳ đã được phản ánh vào lợi nhuận kế toán trước thuế trên Báo cáo kết

quả kinh doanh hợp nhất nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu
tư, tài chính như:

+ Lãi, lỗ từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT;

+ Lãi, lỗ từ việc đánh giá lại tài sản phi tiền tệ mang đi góp vốn, đầu tư
vào đơn vị khác

+ Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh khi thanh toán của hoạt động đầu tư,
tài chính;

+ Lãi, lỗ từ việc bán, thu hồi các khoản đầu tư tài chính (không bao gồm

lãi, lỗ mua bán chứng khoán kinh doanh), như: Các khoản đầu tư vào công ty
con, liên doanh, liên kết, đầu tư khác; Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo
hạn;

+ Lợi thế thương mại âm (lãi từ giao dịch mua giá rẻ);
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+ Lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia.

- Chỉ tiêu này không phản ánh:

+ Các khoản lãi, lỗ được phân loại là hoạt động đầu tư phát sinh từ các

giao dịch trong nội bộ tập đoàn, như: Lãi cho vay phải thu; lãi vay phải trả; cổ

tức, lợi nhuận được chia hoặc phải trả; lãi, lỗ chưa thực hiện từ các giao dịch

góp vốn, thanh lý nhượng bán TSCĐ ... trong nội bộ tập đoàn.

+ Các khoản lãi, lỗ phân loại là hoạt động đầu tư từ thời điểm đầu kỳ tới

thời điểm mua công ty con (đối với công ty con được mua trong kỳ) và từ thời

điểm thanh lý tới thời điểm cuối kỳ (đối với công ty con bị thanh lý trong kỳ)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số chi tiết trên Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và các

công ty con; Báo cáo hoặc bảng tổng hợp các khoản lãi cho vay, cổ tức, lợi

nhuận được chia; Báo cáo góp vốn, thanh lý, nhượng bán TSCĐ trong nội bộ tập

đoàn kỳ báo cáo.

Số liệu chỉ tiêu này được xác định bằng cách: Lấy số chi tiết về các

khoản lãi, lỗ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất không được

tính vào luồng tiền từ hoạt động kinh doanh. Việc đối chiếu chỉ tiêu này được

thực hiện bằng cách hợp cộng chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

của công ty mẹ và các công ty con, trừ đi:

+ Các khoản lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia từ các đơn vị nội bộ
tập đoàn;

+ Lãi/lỗ chưa thực hiện từ việc góp vốn, thanh lý, nhượng bán TSCĐ,

BĐSĐT và các khoản đầu tư vào các đơn vị trong nội bộ tập đoàn.

- Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi nhuận thuần

trước thuế", nếu có lãi hoạt động đầu tư và được ghi bằng số âm dưới hình thức

ghi trong ngoặc đơn (***) ; hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên, nếu có lỗ hoạt

động đầu tư."

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 73 như sau:

"8. Tăng, giảm các khoản phải thu - Mã số 09

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình thanh toán và biến động các khoản phải

thu từ các đơn vị bên ngoài tập đoàn liên quan đến: Các khoản Phải thu ngắn

hạn của khách hàng; Phải thu dài hạn của khách hàng; Trả trước cho người bán;

Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng; Các khoản phải thu ngắn hạn khác;

Phải thu dài hạn khác; Thuế GTGT được khấu trừ; Thuế và các khoản phải thu

Nhà nước; Tài sản ngắn hạn khác trong kỳ báo cáo. Khi lập chỉ tiêu này phải

loại trừ biến động về các khoản phải thu khi mua hoặc thanh lý công ty con mất
quyền kiểm soát trong kỳ;



- Chỉ tiêu này không phản ánh:

10

+ Các khoản phải thu liên quan đến hoạt động đầu tư, như: Số tiền ứng
trước cho nhà thầu XDCB; Phải thu về cho vay (cả gốc và lãi); Phải thu về lãi

tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia; Phải thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ,

BĐSĐT, các khoản đầu tư vào đơn vị khác (trừ chứng khoán kinh doanh); Giá
trị TSCĐ mang đi cầm cố, thế chấp...

+ Số dư các khoản phải thu (tại thời điểm mua công ty con) của công ty

con được mua trong kỳ;

+ Các khoản phải thu giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn;

+ Khoản phải thu do nộp thừa thuế TNDN cho Nhà nước.

- Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào:

+ Các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, như: Chỉ tiêu

“Phải thu ngắn hạn của khách hàng”; “Phải thu dài hạn của khách hàng”; “Trà

trước cho người bán”; “Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng”; “Các khoản
phải thu ngắn hạn khác”; “Phải thu dài hạn khác”; “Thuế GTGT được khấu trừ”;

“Thuế và các khoản phải thu Nhà nước”; “Tài sản ngắn hạn khác";

+ Báo cáo của công ty mẹ và các công ty con về: Các khoản phải thu, phải

trả giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn; Các khoản phải thu lãi cho vay, phải

thu về cổ tức, lợi nhuận được chia; Các khoản phải thu liên quan đến hoạt động

đầu tư (như thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT);

- Số liệu chỉ tiêu này được xác định bằng cách:

+ Lấy tổng số dư cuối kỳ trừ đi (-) tổng số dư đầu kỳ trên Báo cáo tình
hình tài chính hợp nhất của các chỉ tiêu: “Phải thu ngắn hạn của khách hàng’";

“Phải thu dài hạn của khách hàng”; “Trả trước cho người bán”; “Phải thu theо

tiến độ hợp đồng xây dựng”; “Các khoản phải thu ngắn hạn khác”; “Phải thu dài

hạn khác”; “Thuế GTGT được khấu trừ”; “Thuế và các khoản phải thu Nhà

nước” (không bao gồm thuế TNDN);

+ Cộng với số dư (tại ngày thanh lý) các khoản phải thu của công ty con

bị thanh lý trong kỳ và trừ đi (-) số dư (tại ngày mua) các khoản phải thu của

công ty con được mua trong kỳ;

+ Sau đó trừ đi (-) số dư chi tiết trên Báo cáo của công ty mẹ và các công

ty con về các khoản phải thu lãi cho vay, phải thu về cổ tức, lợi nhuận được

chia; Các khoản phải thu liên quan đến hoạt động đầu tư (như thanh lý, nhượng

bán TSCĐ, BĐSĐT);

- Việc đối chiếu số liệu của chỉ tiêu này được thực hiện bằng cách hợp

cộng chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và các

công ty con trừ đi các khoản phải thu giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, sau
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đó điều chỉnh đối với biến động của các khoản phải thu do mua thêm hoặc thanh

lý công ty con trong kỳ.

- Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh

trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng

các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi
nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối

kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi
trong ngoặc đơn: (***)."

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 73 như sau:

"11. Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ - Mã số 12

- Chỉ tiêu này phản ánh số tiền chi phí chờ phân bổ cho các đơn vị bên

ngoài tập đoàn trong kỳ báo cáo. Các khoản chi phí chờ phân bổ trong nội bộ tập
đoàn đã được loại trừ với các khoản doanh thu nhận trước trong nội bộ tập đoàn,

do đó không phản ánh trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất. Khi lập chỉ tiêu

này phải loại trừ biến động về các khoản chi phí chờ phân bổ khi mua hoặc
thanh lý công ty con mất quyền kiểm soát trong kỳ.

- Chỉ tiêu này không phản ánh:

+ Số dư các khoản chi phí chờ phân bổ (tại thời điểm mua công ty con)

của công ty con được mua trong kỳ;

+ Các khoản chi phí chờ phân bổ phát sinh từ các giao dịch giữa các đơn

vị trong nội bộ tập đoàn.

+ Khoản chỉ phí chờ phân bổ liên quan đến luồng tiền từ hoạt động đầu
tư, như: Tiền thuê đất trả một lần không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô
hình.

- Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ

và số dư đầu kỳ của các khoản mục “Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn” và “Chi phí

chờ phân bổ dài hạn” trên Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất kỳ báo cáo, sau

đó cộng với số dư chi phí chờ phân bổ (tại ngày thanh lý) của công ty con bị
thanh lý trong kỳ và trừ đi (-) số dư chi phí chờ phân bổ (tại ngày mua) của công

ty con được mua trong kỳ.

- Việc đối chiếu số liệu của chỉ tiêu này được thực hiện bằng cách hợp

cộng chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và các

công ty con trừ đi các khoản chi phí chờ phân bổ giữa các đơn vị trong nội bộ

tập đoàn, sau đó điều chỉnh đối với biến động số dư của các khoản chi phí chờ

phân bổ phát sinh do mua thêm hoặc thanh lý công ty con trong kỳ.

- Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh

trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng
các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu "Lợi
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nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động" nếu tổng các số dư cuối

kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi

trong ngoặc đơn: (***).

21

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 74 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 74 như sau:

1. Tiền chỉ mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - Mã số

- Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã thực chi trả cho các đơn vị bên

ngoài tập đoàn để: Mua sắm, xây dựng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình,

BĐSĐT, tiền thuê đất trả tiền một lần không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô

hình, tiền chỉ cho giai đoạn triển khai đã được vốn hoá thành TSCĐ vô hình, tiền

chỉ cho hoạt động đầu tư xây dựng dở dang trong kỳ báo cáo. Chi phí sản xuất

thử sau khi bù trừ với số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử của TSCĐ hình

thành từ hoạt động XDCB được cộng vào chỉ tiêu này (nếu chi lớn hơn thu)

hoặc trừ vào chỉ tiêu này (nếu thu lớn hơn chi).

Chỉ tiêu này phản ánh cả số tiền đã thực trả cho các đơn vị bên ngoài tập
đoàn để: Mua nguyên vật liệu, tài sản, sử dụng cho XDCB nhưng đến cuối kỳ

chưa xuất dùng cho hoạt động đầu tư XDCB; Số tiền đã ứng trước cho nhà thầu

XDCB nhưng chưa nghiệm thu khối lượng; Số tiền đã trả để trả nợ người bán

trong kỳ liên quan trực tiếp tới việc mua sắm, đầu tư XDCB (kể cả việc thanh
toán cho các khoản nợ phải trả từ kỳ trước liên quan đến việc mua sắm, xây

dựng TSCĐ, BĐSĐT và tài sản dài hạn khác). Trường hợp mua nguyên vật liệu,

tài sản sử dụng chung cho cả mục đích sản xuất, kinh doanh và đầu tư XDCB

nhưng cuối kỳ chưa xác định được giá trị nguyên vật liệu, tài sản sẽ sử dụng cho

hoạt động đầu tư XDCB hay hoạt động sản xuất, kinh doanh thì số tiền đã trả

không phản ánh vào chỉ tiêu này mà phản ánh ở luồng tiền từ hoạt động kinh
doanh.

- Chỉ tiêu này không phản ánh:

+ Số tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT, tài sản dài hạn khác của

công ty con được mua trong kỳ (trước thời điểm bị công ty mẹ kiểm soát);

+ Số nhận nợ thuê tài chính, giá trị tài sản phi tiền tệ khác dùng để thanh

toán khi mua sắm TSCĐ, BĐSĐT, XDCB hoặc giá trị TSCĐ, BĐSĐT, XDCB

tăng trong kỳ nhưng chưa được trả bằng tiền;

+ Giá trị TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác được mua nhưng

chưa thanh toán trong kỳ;

+ Số tiền đã chi cho các đơn vị trong nội bộ tập đoàn để mua sắm, xây

dựng TSCĐ, BĐSĐT trong kỳ;

- Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào:
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+ Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất kỳ báo cáo;

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và các công ty con kỳ báo

+ Báo cáo của công ty mẹ và các công ty conon về tình hình sử dụng hàng

tồn kho cho hoạt động đầu tư, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT kỷ báo cáo;

+ Báo cáo đầu tư, xây dựng và mua sắm TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản

khác của công ty mẹ và các công ty con trong kỳ.

- Số liệu chỉ tiêu này được xác định bằng cách: Lấy tổng số dư cuối kỳ trừ
đi (-) tổng số dư đầu kỳ của các chỉ tiêu liên quan đến TSCĐ, BĐSĐT và tài sản

dài hạn khác trong Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất kỳ báo cáo, sau đó:

+ Trừ đi giá trị TSCĐ, BĐSĐT, tài sản dài hạn được mua trong kỳ nhưng

chưa thanh toán hoặc đã thanh toán bằng tài sản phi tiền tệ;

+ Cộng với giá trị TSCÐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác giảm do

thanh lý, nhượng bán trong kỳ;

+ Cộng với khoản tiển trả trước cho người bán hoặc tiền trả nợ liên quan
đến hoạt động đầu tư mua sắm TSCĐ, BĐSĐT, XDCB; Khoản tiền đã chi để

mua nguyên vật liệu dùng cho hoạt động XDСВ;

+ Cộng với số dư TSCĐ, BĐSĐT, tài sản dài hạn khác (tại ngày thanh lý)

của công ty con bị thanh lý trong kỳ và trừ đi (-) số dư TSCĐ, BĐSĐT, tài sản

dài hạn khác (tại ngày mua) của công ty con được mua trong kỳ;

Trường hợp trong kỳ không phát sinh giao dịch mua hoặc thanh lý công

ty con thì chỉ tiêu này có thể được lập bằng cách hợp cộng chỉ tiêu tương ứng

trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và các công ty con, sau đó điều

chỉnh cho những biến động về giá trị của TSCĐ, BĐSĐT, tài sản dài hạn khác

phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn;

Số liệu chỉ tiêu này được trừ khỏi luồng tiền thuần từ hoạt động đầu
và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (***)."

số 22

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 74 như sau:

tư

“2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - Mã

- Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã thu từ các đơn vị bên ngoài tập

đoàn khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, BĐSĐT (Bao

gồm BĐSĐT nắm giữ để cho thuê hoặc chờ tăng giá), tài sản dài hạn khác trong

kỳ báo cáo (kể cả số tiền thu hồi từ các khoản nợ phải thu từ kỳ trước liên quan

đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và tài sản dài hạn khác).

- Chỉ tiêu này không phản ánh:
































































































































